
DANH SÁCH SINH VIÊN K64 CÓ THẺ BHYT ĐỢT 4 
(Kèm theo Thông báo số        /CTSV, ngày    /11/2019) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

1.  19020828 Lê Văn Hưng 08/12/1996 

Cơ kỹ thuật 
2.  19020814 Bùi Xuân Hiếu 25/05/2001 

3.  19020811 Đặng Vũ Hiệp 25/05/2001 

4.  19020809 Đào Đình Hải 21/07/2001 

5.  19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 
Công nghệ Hàng không vũ trụ 

6.  19021159 Vũ Minh Hiếu 13/05/2001 

7.  19021084 Phạm Tuấn Nam 07/08/2001 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện 
tử**(CLC theo TT23) 

8.  19021104 Trần Thế Sơn 01/02/2001 

9.  19021033 Hoàng Phúc Hải 15/11/2001 

10.  19020998 Dương Duy Anh 08/06/2001 

11.  19021030 Bùi Đức Duy 30/06/2001 

12.  19021073 Hoàng Hải Long 24/01/2001 

13.  19021047 Phí Văn Hòa 09/01/2001 

14.  19021066 Đoàn Mạnh Khánh 20/12/2001 

15.  19021042 BùI KháNh HiểN 07/12/2001 

16.  19021102 Nguyễn Đức Thái Sơn 16/11/2001 

17.  19021113 Đinh Tuấn Thành 21/09/2001 

18.  19021092 Nguyễn Vũ Phúc 30/01/2001 

19.  19020157 Đào Tuấn Huy 02/07/2000 

20.  19021489 Trần Nguyễn Hoàng Nam 15/02/2001 

21.  19021414 Phạm Minh Bảo 30/11/2001 

22.  19021400 Nguyễn Thị Vân Anh 22/06/2001 

23.  19021528 Trần Xuân Trường 05/02/2001 

24.  19021498 Vũ Thị Hồng Nhung 16/10/2001 

25.  19021418 Hồ Trần Bình 28/09/2001 

26.  19021471 Nguyễn Nam Khánh 28/06/2001 

27.  19021537 Lê Quốc Việt 13/05/2001 

28.  19020889 Trương Quốc Đạt 01/01/2001 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
29.  19020877 Trần Minh Anh 05/01/2001 

30.  19020901 Phan Xuân Đức 15/06/2001 

31.  19020991 Nguyễn Thành Trưởng 27/07/2001 

32.  19020457 Lê Đức Tĩnh 31/10/2001 

Công nghệ thông tin 

33.  19020255 Đậu Việt Đức 12/07/2001 

34.  19020352 Đoàn Lê Bảo Long 19/02/2001 

35.  19020260 Trần Minh Đức 07/02/2001 

36.  19020388 Võ Phùng Bảo Nhật 27/01/2000 

37.  19020378 Phạm Thị Phương Nam 08/12/2001 

Công nghệ thông tin 
38.  19020417 Đoàn Hoàng Sơn 02/06/2001 

39.  19020314 Tăng Văn Minh Hùng 29/07/2001 

40.  19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

41.  19020312 Cao Phạm Quang Hùng 30/04/1997 

42.  19020074 Ngô Đức Anh 10/04/2001 

43.  19020077 Trần Trung Hiếu 10/02/2001 

44.  19020062 Phạm Huy Hoàng 08/10/2001 

45.  19020017 Trần Thế Phong 17/10/2001 

46.  19020014 Đinh Trường Lãm 23/02/2001 

47.  19020007 Nguyễn Trần Anh Đức 18/02/2001 

48.  19020162 Sùng Mí Và 21/10/2000 

49.  19020163 Vi Tiến Đạt 07/03/2000 

50.  19020164 Triệu Minh Đức 06/05/2000 

51.  19021371 Nguyễn Văn Thủy 26/05/2001 

Công nghệ thông tin**(CLC theo 
TT23) 

52.  19021349 Võ Minh Quân 30/08/2001 

53.  19021353 Mai Nhật Quang 02/12/2001 

54.  19021394 Nguyễn Đức Vinh 18/02/2001 

55.  19021372 Bùi Văn Toán 25/09/2001 

56.  19021242 Hà Tiến Đức 24/09/2001 

57.  19021246 Phạm Anh Dũng 25/08/2001 

58.  19021249 Nguyễn Tùng Dương 23/08/2001 

59.  19021285 Trần Minh Hoàng 31/01/2001 

60.  19021238 Đỗ Đình Đạt 02/11/2001 

61.  19020095 Nguyễn Hùng Dũng 03/09/2001 

62.  19020061 Dương Ngân Hà 07/08/2001 

63.  19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

64.  19020579 Nguyễn Quang Minh 02/10/2001 

Máy tính và Robot 

65.  19020652 Nguyễn Phúc Tuệ 29/10/2001 

66.  19020504 Vũ Minh Chiến 26/07/2001 

67.  19020631 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/2001 

68.  19020587 Phạm Hoàng Nghĩa 31/08/2000 

69.  19020498 Nguyễn Tuấn Anh 15/02/2001 

70.  19020691 Đỗ Thi Hiên 23/11/2000 

Vật lý kỹ thuật 

71.  19020729 Bùi Văn Mười 08/10/2001 

72.  19020694 Hồ Minh Hiếu 02/10/2001 

73.  19020754 Phạm Minh Tân 02/07/2001 

74.  19020739 Phạm Phú Nhuận 04/07/2001 

75.  19020667 Lỗ Tuấn Anh 05/10/1996 

76.  19020760 Ngô Văn Thành 23/03/2001 

77.  19020788 Lê Trường Xuân 02/12/2001 

 
 


